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Bản tin pháp lý này được phát hành cho khách hàng của chúng tôi và những người quan tâm. Các thông 
tin trong Bản tin này chỉ để tham khảo. Chúng tôi đề nghị Quý khách hàng và độc giả nên tham khảo ý kiến 

chuyên môn đối với các vấn đề cụ thể. Xin hãy liên hệ trực tiếp tới các văn phòng của chúng tôi hoặc 
những người có tên tại cuối Bản tin này. 

 
Bản tin pháp lý này có trên trang Web của chúng tôi tại www.vision-associates.com 
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Luật Doanh nghiệp 
 
Nghị định 163/2018: Hành lang pháp lý mới cho trái phiếu doanh nghiệp 
 
Lưu Tiến Ngọc 
 
Ngày 4 tháng 12 năm 2018, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 
163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (“Nghị định 163”). 
Nghị định này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2019, và thay thế Nghị định số 
90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ (“Nghị định 90”). Nghị 
định 163 điều chỉnh việc phát hành riêng lẻ trái phiếu (bao gồm cả trái phiếu chuyển 
đổi) của doanh nghiệp trong nước, trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam, nhưng 
không điều chỉnh việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng. Nghị định 163 
lần đầu tiên đưa ra khái niệm trái phiếu doanh nghiệp “Xanh” với một số yêu cầu đặc 
biệt. 

Bài viết này chỉ tóm tắt những thay đổi chính của Nghị định 163 so với Nghị định 90 
liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, mà 
không chỉ các doanh nghiệp phát hành trái phiếu và các tư vấn có liên quan (bên bán) 
mà còn cả các nhà đầu tư (bên mua) có thể quan tâm: 
 
Điều kiện phát hành 
 
Nghị định 163 bỏ điều kiện doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có lãi năm liền kề 
trước năm phát hành. Ngoài ra, Nghị định 163 linh hoạt hơn khi không còn yêu cầu báo 
cáo tài chính được kiểm toán của doanh nghiệp phát hành phải có ý kiến “chấp nhận 
toàn phần” của tổ chức kiểm toán. 

Tuy nhiên, quy định yêu cầu tổ chức kiểm toán phải là tổ chức kiểm toán được chấp 
thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng (ví dụ: 
công ty đại chúng) có thể tạo ra khó khăn cho các doanh nghiệp phát hành, đặc biệt là 
trong bối cảnh số lượng tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định nói trên của Nghị 
định 163 hiện còn khá hạn chế tại Việt Nam. Ngoài ra, Nghị định 163 còn bổ sung 
thêm điều kiện thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 
năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có). Có thể thấy rằng quy định bổ 
sung này chỉ nhằm nhắc lại một điều kiện tương tự đã được quy định trong Luật Doanh 
nghiệp 2014 dành riêng cho các công ty cổ phần khi phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, 
quy định bổ sung này có thể sẽ tạo thêm khó khăn cho các doanh nghiệp phát hành là 
công ty trách nhiệm hữu hạn. 

Ngoài các điều kiện chung áp dụng cho trái phiếu doanh nghiệp, việc phát hành trái 
phiếu chuyển đổi của doanh nghiệp sẽ còn phải chịu sự điều chỉnh của một số điều kiện 
cụ thể khác. 
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Đối với trái phiếu phát hành cho một chương trình hoặc dự án (đầu tư) cụ thể, Nghị 
định 163 đã bãi bỏ quy định yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu phải bằng 20% tổng số 
vốn (đầu tư) của chương trình hoặc dự án (đầu tư) đó. 
 
Đợt phát hành 
 
Trái phiếu doanh nghiệp có thể được phát hành thành nhiều đợt, luôn với điều kiện là 
tất cả các đợt phát hành phải được hoàn thành trong thời hạn 12 tháng kể từ đợt phát 
hành đầu tiên và thời gian hoàn thành mỗi đợt phát hành không vượt quá 90 ngày. 
 
Phát hành trực tiếp 
 
Lần đầu tiên, Nghị định 163 cho phép trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trực tiếp 
cho các nhà đầu tư (trước đây chỉ có các tổ chức tín dụng mới được phép phát hành 
trực tiếp), ngoài các phương thức phát hành khác đã được cho phép theo Nghị định 90 
như đấu thầu, đại lý và bảo lãnh phát hành. 

Chỉ các công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác có các 
giấy phép liên quan mới được phép cung cấp cho tổ chức phát hành những dịch vụ tư 
vấn liên quan đến hồ sơ phát hành, đấu thầu, đại lý và/hoặc bảo lãnh phát hành. 
 
Quy trình phát hành 
 
Lần đầu tiên, tất cả các bước cần phải thực hiện trong quy trình phát hành trái phiếu đã 
được quy định cụ thể tại Nghị định 163. Theo thứ tự, các bước đó bao gồm: 

1. Chuẩn bị hồ sơ phát hành trái phiếu. 
2. Công bố thông tin (tối thiểu 10 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt 

phát hành trái phiếu). 
3. Phát hành trái phiếu. 
4. Công bố thông tin và báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu (trong vòng 5 

ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành trái phiếu). 
5. Đăng ký và lưu ký trái phiếu phát hành (trong vòng 10 ngày làm việc sau khi 

kết thúc đợt phát hành trái phiếu). 
6. Thanh toán gốc và lãi trái phiếu phát hành. 
7. Công bố thông tin và báo cáo trong suốt thời hạn của trái phiếu phát hành (bao 

gồm công bố thông tin thông thường và báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm, 
và công bố thông tin và báo cáo bất thường trong vòng 24 giờ). 

 
Công bố thông tin 
 
Nghị định 163 xác lập các tiêu chuẩn và yêu cầu công bố thông tin mà các doanh 
nghiệp phát hành trái phiếu phải đáp ứng và báo cáo, theo hướng chặt chẽ hơn và gần 
tiệm cận tới các tiêu chuẩn và yêu cầu công bố thông tin áp dụng cho các công ty đại 
chúng. Thay vì phải thông báo hoặc báo cáo với Bộ Tài chính theo quy định của Nghị 
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định 90, việc công bố thông tin hoặc báo cáo theo Nghị định 163 sẽ được thực hiện với 
các sở giao dịch chứng khoán (ví dụ: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch 
chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đặt dưới sự kiểm soát của Bộ Tài chính). Theo 
đó, các sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm phải xây dựng một cổng thông tin để 
xử lý các thông tin liên quan đến các giao dịch phát hành cũng như thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp. Trong thời gian cổng thông tin nói trên chưa được đưa vào hoạt động, 
Bộ Tài chính cần có các hướng dẫn cụ thể để xử lý tạm thời việc công bố thông tin và 
báo cáo cho các giao dịch phát hành trái phiếu trong giai đoạn chuyển tiếp (như nêu 
dưới đây) và các giao dịch sẽ được phát hành ngay sau ngày 01 tháng 2 năm 2019. 

Để thực hiện việc công bố thông tin, lần đầu tiên Nghị định 163 quy định 2 mẫu biểu 
cho hồ sơ công bố thông tin, một mẫu dành cho công bố thông tin trước đợt phát hành 
và một mẫu dành cho công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu. 

Việc công bố thông tin bất thường trong 24 giờ cũng lần đầu tiên được quy định trong 
Nghị định 163, áp dụng khi xảy ra các trường hợp như tổ chức phát hành (i) bị đình chỉ 
hoạt động hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có quyết định về việc 
tổ chức lại hoặc chuyển đổi doanh nghiệp phát hành; (ii) có sự thay đổi về nội dung 
thông tin so với thông tin đã công bố dẫn đến doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện 
phát hành hoặc không đảm bảo khả năng trả nợ gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp; và (iii) 
có sự thay đổi về kế hoạch sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu. 
 
Lưu ký trái phiếu 
 
Khác với Nghị định 90, Nghị định 163 yêu cầu tất cả trái phiếu phát hành phải được 
đăng ký và lưu ký trực tiếp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hoặc 
thông qua tổ chức là thành viên của VSD (ví dụ: công ty chứng khoán), trong vòng 10 
ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành. Mục đích chính của quy định này là 
nhằm giúp kiểm soát (i) số lượng nhà đầu tư và (ii) giao dịch trái phiếu trên thị trường 
thứ cấp. Theo Nghị định 163, một loại trái phiếu chỉ được phép đăng ký và lưu ký với 
một tổ chức lưu ký. 
 
Giao dịch trái phiếu tại thị trường thứ cấp 
 
Trong năm đầu tiên kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trái phiếu doanh nghiệp bị 
hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng 
khoán chuyên nghiệp, ví dụ như ngân hàng, quỹ đầu tư, v.v.). Sau khoảng thời gian 1 
năm nói trên, số lượng trái phiếu doanh nghiệp có thể được giao dịch mà không bị giới 
hạn bởi các hạn chế nói trên. 
 
Giai đoạn chuyển tiếp 
 
Đối với tất cả các trái phiếu được phát hành theo Nghị định 90 nhưng vẫn chưa được 
trả nợ trước ngày 1 tháng 2 năm 2019, việc lưu ký, công bố thông tin và báo cáo phải 
được thực hiện theo quy định của Nghị định 163. 
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Các văn bản quan trọng 
 

 
1. Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở 

 
Ngày 28/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 
2014. 

Theo đó, bổ sung quy định về “Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ 
thuộc sở hữu nhà nước”; cụ thể đối với trường hợp người đang thực tế sử dụng 
nhà ở, có hợp đồng thuê và có tên trong hợp đồng thì xác định thời điểm như 
sau: 

(a) Xác định theo thời điểm ghi trong hợp đồng nếu có; 

(b) Xác định theo thời điểm ký kết hợp đồng đó nếu hợp đồng không ghi 
thời điểm; 

(c) Xác định theo thời điểm nêu tại hợp đồng ký kết đầu tiên nếu thuộc diện 
ký lại hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà; 

(d) Nếu người trực tiếp sử dụng nhà ở có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền 
thuê nhà ở trước khi ký kết hợp đồng thì xác định theo thời điểm nộp 
tiền thuê nhà ở; 

Trường hợp khi ký kết hợp đồng mà cơ quan có thẩm quyền đã truy thu 
tiền thuê nhà ở (có giấy tờ chứng minh) thì xác định theo thời điểm tính 
truy thu tiền thuê nhà ở. 

(e) Nếu người trực tiếp sử dụng nhà ở có quyết định hoặc văn bản phân 
phối bố trí sử dụng nhà ở và có tên trong văn bản đó trước thời điểm ký 
hợp đồng thì xác định theo thời điểm ghi trong Quyết định/văn bản bố 
trí sử dụng; 

Nếu trong Quyết định/văn bản bố trí sử dụng không ghi thời điểm thì 
xác định theo thời điểm ban hành văn bản đó. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2019. 
 

2. Đánh giá yếu tố bụi tối thiểu tại nơi làm việc 01 lần/năm 
 
Ngày 21/3/2019, Bộ Y tế ra Thông tư số 02/2019/TT-BYT ban hành Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố 
bụi tại nơi làm việc. 

Theo Thông tư này, các cơ sở có người lao động tiếp xúc với bụi phải định kỳ 
quan trắc lao động, đánh giá yếu tố bụi tối thiểu một lần trong năm. 
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QCVN 02: 2019/BYT ban hành kèm theo thông tư 02 đề cập đến 5 loại bụi tại 
nơi làm việc là: bụi amiăng, bụi silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi 
than. 

Người sử dụng lao động phải thực hiện ngay các biện pháp cải thiện điều kiện 
lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động nếu nồng độ bụi tại nơi làm việc 
vượt giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của quy chuẩn này. 
 

3. Thêm Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 
 
Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP hướng 
dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 2012 (“Nghị định 29”). 

Theo đó, hướng dẫn về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký 
quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động với một số nội 
dung mới nổi bật sau đây: 

(a) Thời hạn của Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (gọi tắt là Giấy 
phép) tối đa là 60 tháng (tăng 24 tháng so với quy định hiện hành); 

Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng 
thay vì chỉ được gia hạn không quá 02 lần, mỗi lần gia hạn không quá 
24 tháng như hiện nay; 

Thời hạn Giấy phép được cấp lại bằng thời hạn còn lại của Giấy phép 
đã được cấp trước đó. 

(b) Bãi bỏ 02 điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cho 
thuê lại lao động: 

(i) Điều kiện về vốn pháp định; 
(ii) Điều kiện về địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp. 

DN cho thuê lại lao động phải niêm yết công khai bản chính giấy phép hoạt 
động cho thuê lại lao động tại trụ sở chính thay vì bản sao như quy định tại 
Điều 11 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014. Trong trường 
hợp DN có chi nhánh, văn phòng đại diện thì niêm yết bản sao có chứng thực 
giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động tại các cơ sở trên. 

Nghị định cũng bổ sung thêm 03 nhóm công việc vào danh mục công việc được 
thực hiện cho thuê lại lao động so với quy định tại Nghị định 
số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013, cụ thể bao gồm: 

(a) Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ trên tàu biển; 
(b) Quản lý, giám sát, vận hành sửa chữa, bảo dưỡng và phục vụ trên giàn 

khoan dầu khí; 
(c) Lái tàu bay, phục vụ trên tàu bay/ Bảo dưỡng, sữa chữa tàu bay và thiết 

bị tàu bay/Điều độ, khai thác bay/Giám sát bay. 
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Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019. 
 
4. Hướng dẫn đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động là 

công dân nước ngoài 
 
Ngày 18 tháng 3 năm 2019 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban 
hành Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH giải đáp vướng mắc trong thực 
hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2018 (“Nghị 
định 143”) hướng dẫn về bảo hiểm xã hội bắt buộc với người lao động nước 
ngoài. Theo đó: 

Đối chiếu với các quy định tại Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 2 Nghị định 143 
và Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 
2016 thì người lao động (NLĐ) nước ngoài thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã 
hội (BHXH) bắt buộc khi có đủ 04 điều kiện sau: 

(a) Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành 
nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; 

(b) Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng xác định 
thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam; 

(c) Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ. 
(d) Không thuộc đối tượng di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp (DN) bao 

gồm: NLĐ là quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ 
thuật đang làm việc tại một DN nước ngoài; đã được DN nước ngoài 
tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng và cử sang làm việc tại hiện diện 
thương mại của DN nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam. 

Trước đó, ngày 07 tháng 3 năm 2019 BHXH Việt Nam ban hành Công văn 
số 679/BHXH-BT về việc hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là 
công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, BHXH các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc thu BHXH bắt buộc theo hướng dẫn 
dưới đây: 

(a) Về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Là người lao động theo quy 
định tại Điều 2 Nghị định 143; 

(b) Mức đóng, phương thức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng: Thực hiện 
theo quy định tại các Điều 12, 13 và 14 Nghị định 143; 

(c) Hồ sơ, biểu mẫu quản lý thu BHXH thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết 
định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (“Quyết định 595”); Tờ khai 
tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS ban 
hành kèm theo quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018; 

Lưu ý: Hồ sơ và các biểu mẫu bao gồm bản bằng Tiếng Việt, bản Tiếng Anh 
kèm theo Công văn 679. 



Bản tin pháp lý 
Tháng 3/2019 

 
 
 
 
 

 
Vision & Associates 

Trang 8 
 
 
 
 

(d) Quy trình thu; cấp và quản lý sổ BHXH thực hiện như đối với đơn vị và 
người lao động Việt Nam cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo 
hướng dẫn tại Quyết định 595. 

 
5. 6 trường hợp chứng khoán bị hủy đăng ký giao dịch trên sàn 

UpCom 
 
Ngày 15/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BTC sửa 
đổi Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 (“Thông tư 
180”) hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán (CK) trên hệ thống giao 
dịch cho CK chưa niêm yết. 

Theo đó, bổ sung 02 trường hợp CK bị huỷ đăng ký giao dịch trên sàn UpCom 
(nâng tổng số lên thành 06 trường hợp), trong đó bao gồm: 

(a) Doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa theo phương thức chào bán CK ra 
công chúng, đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom và được cấp GCN 
đăng ký doanh nghiệp sẽ bị hủy đăng ký giao dịch sau 01 năm kể từ 
ngày không đáp ứng điều kiện sau: Điều kiện về vốn hoặc cổ đông theo 
quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán hoặc cả hai 
điều kiện trên. 

(b) DN cổ phần hóa đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom và được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký DN trước ngày 01/5/2019 sẽ bị hủy đăng ký giao 
dịch trong vòng 01 năm kể từ ngày 01/5/2019 nếu không đáp ứng điều 
kiện về vốn hoặc cổ đông theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 6 
Thông tư 180. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2019. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Tài chính 
 Quyết định số 413/QĐ-BTC ngày 22/03/2019 của Bộ Tài chính về Quy chế phối 

hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

 Quyết định số 368/QĐ-BTC ngày 12/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy 

chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 1. 

 

Thương mại 
 Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, 

cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/03/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công 

bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt 

động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư; 

 Quyết định số 456/QĐ-BCT ngày 01/03/2019 của Bộ Công Thương về Kế hoạch 

thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) của Bộ Công Thương; 

 Thông tư số 06/2019/TT-BCT ngày 25/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi; 

 Thông tư số 04/2019/TT-BCT ngày 04/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng 

muối, trứng gia cầm năm 2019. 

 

Y tế 
 Quyết định số 1112/QĐ-BYT ngày 26/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng 

dẫn thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV trong theo dõi, điều trị HIV/AIDS; 

 Thông tư số 01/2019/TT-BYT ngày 01/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ 

truyền. 
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Giáo dục 
 Văn bản hợp nhất số 975/VBHN-BLĐTBXH ngày 12/03/2019 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

 Quyết định số 758/QĐ-BGDĐT ngày 27/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

công bố danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/03/2019 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra 

khỏi danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

Giao thông vận tải 
 Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và 

xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu; 

 Thông tư số 12/2019/TT-BGTVT ngày 11/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải về Định mức kinh tế - kỹ thuật các hao phí ca máy cho phương tiện chuyên 

dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa; 

 Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT ngày 11/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải sửa đổi Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT quy định về xây dựng biểu đồ 

chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt; 

 Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT ngày 11/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải; 

 Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT ngày 01/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

Vận tải Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của 

tàu. 

 

Đất đai - Bất động sản 
 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 18/03/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá đất cho trường hợp 

sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/03/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 làm căn cứ xác định giá đất cho 
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trường hợp sử dụng đất được pháp luật quy định trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 

 

Tài nguyên - Môi trường 
 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ; 

 Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/03/2019 sửa đổi Nghị định số 

13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền; 

 Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 

08/2018/TT-BTNMT và số 09/2018/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường; 

 Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

sửa đổi Thông tư số 16/2017/TT-BCT quy định về phát triển dự án và Hợp đồng 

mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời. 

 

Thông tin - Truyền thông 
 Quyết định số 238/QĐ-BTTTT ngày 01/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông sửa đổi Quyết định 1756/QĐ-BTTTT quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam; 

 Quyết định số 239/QĐ-BTTTT ngày 01/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu 

đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 

2020; 

 Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

 Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT ngày 05/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

 

Hành chính - Tư pháp 
 Quyết định số 569/QĐ-BTP ngày 11/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về Kế 

hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa 

các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; 
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 Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 
 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 hướng dẫn Luật Thủy sản; 

 Quyết định số 988/QĐ-BNN-TCTS ngày 26/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố danh sách cảng cá chỉ định để xác nhận 

nguồn gốc thủy sản từ khai thác; 

 Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản 

lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

 

Văn bản khác 
 Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý; 

 Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 19/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Lộ 

trình xã hội hóa nhiệm vụ tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm; 

 Quyết định số 572/QĐ-BKHCN ngày 19/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ về Kế hoạch triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ; 

 Thông tư số 14/2019/TT-BTC ngày 15/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016-2020. 
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49 Phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 84-24-3934 0629 / 3826 4797  -  Fax: 84-24-3934 0631 
E-mail: vision@vision-associates.com 

 
Văn phòng tại TP. HCM 

Lưu Tiến Ngọc  
Phó Tổng Giám đốc 

Nguyễn Thị Vân 
Giám đốc Văn phòng tại TP. HCM 

 
Phòng 905, Tầng 9, CitiLight Tower 

45 Đường Võ Thị Sáu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: 84-28-3823 6495  -  Fax: 84-28-3823 6496 

E-mail: hcmvision@vision-associates.com 
 

www.vision-associates.com 
 


